
PHỤ LỤC 1
GIAO SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số:          /NQ-HĐND ngày        /      /2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Tên Trường

Số lượng biên chế tạm giao năm 2025
HĐLĐ 111 (Sử dụng

nguồn KP tự chủ được NS
Nhà nước cấp, nguồn thu

hoạt động SN và các nguồn
KP hợp pháp khác theo

quy định)

Ghi
chúTổng số

CBQL

Giáo viên Hành chính Kế toán
HT HP

1 Mầm non Đặng Lễ 33 1 2 30 0 0 3 1

2 Mầm non Cẩm Ninh 20 1 1 17 0 1 3 7

3 Mầm non Nguyễn Trãi 23 1 1 20 0 1 3 3

4 Mầm non Đa Lộc 23 1 1 21 0 0 3 2

5 Mầm non Văn Nhuệ 20 1 1 18 0 0 3 5

Cộng 119 5 6 106 0 2 15 75



PHỤ LỤC 2
GIAO SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC,

CẤP TIỂU HỌC TRONG TRƯỜNG TH&THCS NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày        /      /2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Tên trường

Số lượng biên chế tạm giao năm 2025
HĐLĐ 111 (Sử dụng nguồn

KP tự chủ được NS Nhà
nước cấp, nguồn thu hoạt
động SN và các nguồn KP

hợp pháp khác theo quy
định)

Ghi
chú 
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1 Tiểu học Đặng Lễ 27 2 23 17 2 1 1 1 1 1 1 0 3

2 Tiểu học Đa Lộc 25 2 21 15 2 1 1 1 1 1 1 0 1

3 TH&THCS Cẩm Ninh 18 1 16 11 1 1 2 1 0 0 1 0 2

4 TH&THCS Nguyễn Trãi 24 2 21 15 1 2 1 1 1 0 1 0 2

5 TH&THCS Văn Nhuệ 20 1 18 15 1 1 1 0 0 0 1 0 2

Cộng 114 8 99 73 7 6 6 4 3 2 5 0 10



PHỤ LỤC 3

GIAO SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THCS, CẤP THCS TRONG TRƯỜNG TH&THCS  NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày        /      /2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Đơn vị

Số lượng biên chế tạm giao năm 2025
HĐLĐ 111
(Sử dụng nguồn

KP tự chủ được NS
Nhà nước cấp,
nguồn thu hoạt
động SN và các
nguồn KP hợp

pháp khác theo quy
định)

Ghi
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1 THCS Đặng Lễ 25 2 0 1 1 0 1 20 4 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 3

2 THCS Đa Lộc 20 2 0 1 1 0 0 16 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2

3 TH&THCS Cẩm Ninh 22 2 0 1 1 0 0 18 5 4 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2

4 TH&THCS Nguyễn Trãi 27 1 0 1 1 0 0 24 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

5 TH&THCS Văn Nhuệ 21 2 0 1 1 0 1 16 3 3 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3

Tổng cộng 115 9 0 5 5 0 2 94 20 16 4 5 5 5 5 4 4 4 10 3 4 5 12



PHỤ LỤC 4
GIAO SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI  

TRẠM Y TẾ VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày        /      /2025 của HĐND xã Nguyễn Trãi)

TT Tên đơn vị Tổng số

Số biên chế sự nghiệp Số lao động hợp đồng theo Nghị định 111

Số biên chế hưởng
lương từ NSNN

Số biên chế hưởng
lương từ NTSN

Hưởng lương
NSNN

Sử dụng nguồn KPTC
được NSNN cấp, nguồn
thu HĐSN và các nguồn

KPHP khác theo quy
định

1 Trạm Y tế Đặng Lễ 7 7 0 0 0

2 Trạm Y tế Cẩm Ninh 6 6 0 0 0

3 Trạm Y tế Nguyễn Trãi 7 7 0 0 0

4 Trạm Y tế Đa Lộc 7 7 0 0 0

5 Trạm Y tế Văn Nhuệ 7 7 0 0 0

6 Trung tâm Dịch vụ văn hóa-xã hội 4 4 0 0 1


